DANH SÁCH HỌC SINH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

Trường Tiểu học Quảng Thái
Ngày thi: 05/12/2015
	STT
	SỐ ID
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	ĐIỂM
	THỜI GIAN

	1
	1222658999
	Hồ Viết An
	28/03/2007                                       
	3
	1840
	30 phút

	2
	1220090531
	Nguyễn Hữu Minh
	02/12/2007
	3
	1670
	30 phút

	3
	1222248754
	Lê Hoàng Vĩ
	09/03/2007
	3
	1620
	30 phút

	4
	1220041924
	Nguyễn Ngọc Tố Như
	17/09/2007
	3
	1560
	30 phút

	5
	1218028896
	Văn Công Hoàng
	12/05/2006
	4
	1760
	30 phút

	6
	1223019485
	Hồ Huy Hoàng
	16/10/2006
	4
	1450
	30 phút

	7
	1225936366
	Văn Trần Hoài Dân
	25/09/2006
	4
	830
	30 phút

	8
	1228446493
	Văn Đức Toản
	29/10/2006
	4
	1310
	30 phút

	9
	1220041886
	Hoàng Tuấn Anh
	01/04/2006
	4
	1440
	30 phút

	10
	1219983701
	Nguyễn Hữu Khánh Quỳnh
	06/11/2005
	5
	1790
	30 phút

	11
	1223960764
	Văn Thị Mỹ Huyền
	04/02/2005
	5
	660
	30 phút


  Người lập bản                                                                                                   Phó hiệu trưởng
Lê Thị Thu Hiền
Trần  Cho
